BO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

Sé: 68 /QD-BNNMT Ha Ngi, ngay 10 thang 01ndm 2026

QUYET PINH

V/v cong bd thii tuc hanh chinh dwoc sira ddi, bo sung linh vuc thity sin va
kiém ngu thudc pham vi chirc ning quan ly cia By Nong nghi€ép va Moi truong

BO TRUONG BQ NONG NGHIEP VA MOI TRUONG

Can cir Nghj dinh sé 35/2025/ND-CP ngay 25 thang 02 nam 2025 cua
Chinh phu quy dinh chicc nang, nhiém vu quyén han va co cdu té chirc cia
Bo Nong nghiép va Méi truong;

Can cit Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08 thang 6 niam 2010 cria Chinh
phui vé kiém soét thu: tuc hanh chinh; Ngh; dinh sé 48/2013/ND-CP ngay 14 thang
5 ndam 2013 cua Chinh phu sita déi, bé sung mét sé diéu cua cac ngh; dinh lién
quan dén kiém soat th: tuc hanh chinh va Ngh; dinh sé 92/2017/NB-CP ngay 07
thang 8 nam 2017 cuia Chinh phui siza doi, bé sung mét sé diéu cuia cac nghi dinh
lién quan dén Kiém soat tha tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu"sé' 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua Van phong
Chinh phu hiréng dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh;

Theo dé nghi cia Cuc truong Cuc Thuy sdn va Kiém ngu.
QUYET PINH:

Diéu 1. Cong b6 kém theo Quyét dinh nay thu tuc hanh chinh Iinh vyc thiy
san va kiém ngu duoc stra doi, bo sung thugc pham vi chie nang quan ly cia Bo
NOng nghiép va Moi truong:

- Thu tuc hanh chinh theo Nghi dinh 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cua
Chinh phu: 08 thu tuc (chi tict tai Phu luc | kém theo);

- Tha tuc hanh chinh ndi bo linh vuc thay san: 03 tha tuc (chi tiét tai Phu
luc Il kém theo).

Cac thu tuc hanh chinh, thi tuc hanh chinh noi bo cong b tai Quyét dinh
nay duoc ban hanh tai Thong tu sé 02/2026/TT-BNNMT ngay 01 thang 01 nim
2026 cua Bo Nong nghiép va Moéi truong quy dinh vé dang kiém vién tau ca; bao
dam an toan ky thuat; dang ky, x6a dang ky tau ca, tau cong vu thuay san, tau phuc
vu nudi trong thay san; treo ¢ va danh dau tau c4, tau phuc vu nudi trong thiay
san; nhap khau tau ca; phan loai cang ca; cong b ma, dong cang ca.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc tir ngay ky.
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- Bdi b c4c thi tuc hanh chinh ni bo s6 tht ty 7, 8, 9 Myc VIII Phan I va
noi dung cu thé cua cac thu tuc hanh chinh noi bo tai phan Il Phu luc ban hanh
kém theo Quyét dinh s6 1343/QD-BNN-VP ngay 04/4/2023 cua Bo truong Bo
Non nghi¢p va Phat trién nong thon vé viée cong bd thu tuc hanh chinh ndi bd
gilta cac co quan hanh chinh nha nudc thuoc pham vi chirc nang quan 1y ctia Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon;

- Bii bo cAc thi tuc hanh chinh s6 thir ty 18 Muc A, thir tu s6 7, 15, 17, 18,
19 Muc B, tht tu s6 2 Muc C, s6 tht tu 2, 3 Muc D, Phan [ Phy luc va ndi dung
cu thé caa cac thu tuc hanh chinh tai phan 11 Phu luc ban hanh kém theo Quyét
dinh s6 839/QD-BNNMT ngay 15/4/2025 cua Bo truéng Bo Nong nghiép va Mai
truong vé viéc cdng bb chuan hod thu tuc hanh chinh linh vyuc thuy san thudc
pham vi chirc nang quan ly nha nudc cua Bo Nong nghiép va Méi truong;

- B&i bo céc thu tuc hanh chinh s6 th ty 2, 7 muc A, Phan I va cac ndi dung
cu thé cta cac thu tuc hanh chinh tai phén IT Phu luc ban hanh kém theo Quyét
dinh s6 2310/QD-BNNMT ngay 23/6/2025 cua Bo truong Bo Nong nghiép va
MBoi trudng vé viéc cong bd chuan hoa tha tuc hanh chinh linh vyc thaty san thudc
pham vi chitc nang quan ly nha nuéc cia B Nong nghiép va Méi truong.

Piéu 3. Chanh Vin phong B9, Vu truong Vu Phap ché, Cuc truong Cuc
Thuy san va Kiém ngu, Thu truéng cac Vu, Cuc, don vi c0 lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. [,
N

- Nhu biéu 3; >
- B6 truong Tran Duc Thingy(dé b/c);

- B0, co quan ngang B9, co quan thuoc Chinh phu;
- UBND céc tinh, thanh phé;

- S NN&MT céc tinh, thanh phd;

- Cuc Kiém soat TTHC, Vin phong Chinh phu;

- Bo Nong nghiép va Maéi truong: c&c Tha trudng;
Vu Phép ché, Vin phong Bo, Cong thong tin dién tir Bo;
- B4o Nong nghiép va Méi truong;

- Lién doan thuong mai va Cong nghiép Viét Nam;
- Luu: VT, TSKN.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T09:54:57+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Dương Văn Cường<dvcuong4@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T12:25:02+0700
	Hà Nội
	Lê Văn Thành<lvthanh@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T14:34:56+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Nguyễn Xuân Chinh<nxchinh@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T14:43:03+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Phùng Đức Tiến<pdtien@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T15:03:34+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T15:03:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T15:03:35+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T15:04:06+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-10T15:04:22+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




